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          I. Đọc thành tiếng (3 điểm). Giáo viên kiểm tra học sinh trong các tiết ôn tập theo hướng dẫn Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5.

	                                                   NGUYÊN PHI Ỷ LAN
        Sử cũ chép rằng, năm Quý Mão 1063, Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con trai. Vua đi cầu tự nhiều nơi nhưng không thành. Một sáng mùa xuân, vua về viếng thăm chùa Dâu (tổng Dương Quang, phủ Thuận Thành), dân làng mở hội nghênh giá.

        Vua ngự giá đến trang Thổ Lỗi, sau này đổi là Siêu Loại (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày nay), thấy thần dân đang sụp lạy, duy có một thôn nữ xinh đẹp vẫn điềm nhiên hái dâu bên cạnh gốc lan. Lý Thánh Tông lấy làm lạ, cho người gạn hỏi. Người con gái đối đáp thông minh, cử chỉ đoan trang, dịu dàng đó chính là Yến Loan.

        Vua truyền lệnh tuyển cô gái ấy vào cung, phong Yến Loan là Ỷ Lan phu nhân, có ý nghĩa đứng dựa cây lan. Trong cung, Ỷ Lan không lấy việc trau chuốt nhan sắc, mong chiếm được tình yêu của vua mà quan tâm đến mọi công việc trong triều đình. Bà khổ công học hỏi, miệt mài đọc sách. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đều kinh ngạc trước sự hiểu biết uyên thâm về nhiều mặt của Ỷ Lan.
        Hoàng đế Lý Thánh Tông đúng là có con mắt tinh tường. Ỷ Lan không chỉ là cô gái xinh đẹp mà còn là người tài hoa sắc sảo và rất có bản lĩnh. Bà hoàng có nguồn gốc dân dã ấy đã dành cho nhà vua những bất ngờ lớn. Độc đáo hơn cả là sự kiện năm Kỉ Dậu (1069). Bấy giờ, vua đích thân cầm quân đi đánh trận. Trước khi đi, vua tin cẩn trao quyền điều hành triều đình cho nguyên phi Ỷ Lan, nghĩa là gần như cho bà làm vua khi vua vắng mặt. Lý Thánh Tông đánh mãi không thắng bèn rút quân về. Nào ngờ dọc đường về, đâu đâu cũng nghe quan lại và nhân dân ca ngợi nguyên phi có tài trị nước, nhà vua lấy làm hổ thẹn, nói:
         Nguyên phi đàn bà con gái còn làm được như thế, ta là nam nhi há chẳng làm được việc lớn hay sao?

Nói rồi quyết chí cho quân quay lại đánh nữa, và lần ấy nhà vua giành đại thắng.

                                           Theo Nguyễn Khắc Thuần ( Việt sử giai thoại)                                                                                               



         II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)

  Dựa vào nội dung bài đọc,  khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm). Vì sao vua Lý Thánh Tông lo lắng, phải đi cầu tự khắp nơi? 
A. Vì trong cung có biến                               B. Vì hoàng hậu bị bệnh
C. Vì có giặc ngoại xâm                                D. Vì đã ngoài 40 tuổi mà chưa có con trai
Câu 2 (0,5 điểm). Xuất  thân của Nguyên phi Ỷ Lan là:
A. Người dân dã                                            B. Người sống ở thành thị
C. Con của quan trong triều                          D. Con của vua nước láng giềng
Câu 3 (0,5 điểm). Nguyên nhân nào giúp vua Lý Thánh Tông thắng được giặc? 
A. Quân của ta rất mạnh
B. Quân giặc quá yếu
C. Đánh mãi không thắng nên giặc rút quân
D. Quyết đánh thắng vì thấy thẹn với tài đức của Nguyên phi
Câu 4 (1 điểm). Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội? 

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 (0,5 điểm). Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây ca ngợi đạo lý thủy chung, luôn biết ơn những người có công với nước với dân?

A. Muôn người như một                                    B. Chịu thương, chịu khó

C. Uống nước nhớ nguồn                                   D. Dám nghĩ dám làm                                     
Câu 6 (0,5 điểm). Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?

  “ Sử cũ chép rằng, năm Quý Mão 1063, Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con trai. Vua đi cầu tự nhiều nơi nhưng không thành.”
	A. Lặp các từ ngữ
	B. Thay thế từ ngữ 

	C. Dùng từ ngữ nối
	D. Quan hệ từ


Câu 7 (1 điểm). Nêu tác dụng của mỗi dấu phẩy trong câu “ Một sáng mùa xuân, (1) vua về viếng thăm chùa Dâu (tổng Dương Quang, phủ Thuận Thành ,(2) dân làng mở hội nghênh giá.”.
Dấu phẩy (1):.......................................................................................................................
Dấu phẩy (2): ......................................................................................................................
Câu 8 (0,5 điểm). Các vế trong câu ghép “Ỷ Lan không chỉ là cô gái xinh đẹp mà bà còn là người tài hoa sắc sảo và rất có bản lĩnh.” được nối với nhau bằng cách nào? 

A. Nối trực tiếp, không dùng từ nối                       B. Nối bằng một quan hệ từ                              
C. Nối bằng một cặp quan hệ từ                        D. Nối bằng cặp từ hô ứng
Câu 9 (1 điểm ). Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau.
Một sáng mùa xuân, vua về viếng thăm chùa Dâu, dân làng mở hội nghênh giá.

............................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Em hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ) nói về người phụ nữ em mà yêu quý. 
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MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 5
(Thời gian làm bài: 50 phút  )
1.  Chính tả (Nghe viết) (2 điểm ) - 15 phút 

GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Hoa lộc vừng
Mùa hoa lộc vừng thường bắt đầu từ tháng sáu cho đến hết tháng chín, đầu tháng mười âm lịch. Lạ một điều là khi vào mùa, hoa nở liên tục hết đợt này đến đợt khác suốt mấy tháng liền. Hoa kết thành những sợi dây dài đến vài chục phân, treo lúc lỉu với vài chục bông nhỏ li ti, tròn như hạt đậu, trên đầu có những cánh hoa nhỏ, mỏng như tơ, bung ra mềm mại trông thật thích mắt. Những dây hoa thường đu mình trên những cành cây nho nhỏ, vươn dài ra phía ngoài thân cây. 

2. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút
Đề bài: Đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp, địa danh nổi tiếng. Em hãy tả một trong những cảnh đẹp mà em có dịp quan sát hoặc đã đến thăm. 
